
Phụ lục 1
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

(Từ ngày 01/03/2026 đến ngày 31/03/2026)(Kèm theo Thông báo số             /TB-SXD ngày          tháng      năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu)

TT Đơn vị Địa chỉ
Giấy phép KDVT

Loại hình KD vận tảiSố Ngày cấp Cấp
lần

1 Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc
Đông Bản Nà Đa, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu 122608/GPKDVT 06/03/2026 1 Kinh  doanh  vận  tải  hàng

hóa bằng xe ô tô

2 Hộ kinh doanh Nguyễn Đức
Dũng

Số nhà 094, đường Nguyễn Chí
Thanh, phường Tân Phong, tỉnh Lai

Châu
122610/GPKDVT 19/03/2026 1 Kinh  doanh  vận  tải  hàng

hóa bằng xe ô tô

3 Công ty cổ phần LC Minh
Quân

Số nhà 47, ngõ Đồng Tâm, tổ 24,
Phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu 122611/GPKDVT 23/03/2026 1 Kinh  doanh  vận  tải  hàng

hóa bằng xe ô tô

4 Công ty TNHH MTV HD LC Số nhà 011 đường Lý Tự Trọng, Tổ
26, Phường Tân, tỉnh Lai Châu 122612/GPKDVT 23/03/2026 1 Kinh  doanh  vận  tải  hàng

hóa bằng xe ô tô
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Phụ lục 2

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
(Từ ngày 01/3/2026 đến ngày 31/03/2026)

(Kèm theo Thông báo số             /TB-SXD ngày       tháng 4 năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu)

TT Số phù hiệu Đơn vị Ngày cấp Giá trị đến Biển kiểm soát Loại hình

1 HĐ1226000271 DN tư nhân Ngọc Kông 03/03/2026 02/03/2027 25F00305 Hợp đồng
2 HĐ1226000272 DN tư nhân Ngọc Kông 03/03/2026 02/03/2027 25B00138 Hợp đồng
3 CĐ1226000273 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 03/03/2026 01/03/2028 25B00249 Xe chạy tuyến cố định
4 CĐ1226000274 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 03/03/2026 03/03/2028 25F00044 Xe chạy tuyến cố định
5 CĐ1226000275 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 03/03/2026 01/03/2028 25B00228 Xe chạy tuyến cố định
6 CĐ1226000277 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Kông 03/03/2026 03/03/2029 25F00143 Xe chạy tuyến cố định
7 CĐ1226000283 Công ty TNHH MTV Mạnh Quân Lai Châu 03/03/2026 03/03/2031 25F00093 Xe chạy tuyến cố định
8 CĐ1226000284 Công ty TNHH MTV Mạnh Quân Lai Châu 03/03/2026 03/03/2031 25F00185 Xe chạy tuyến cố định
9 HĐ1226000305 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 04/03/2026 04/03/2027 29B62375 Hợp đồng
10 XT1226000286 Hộ kinh doanh: Vũ Minh Hải 04/03/2026 04/03/2033 25C02260 Xe tải
11 HĐ1226000312 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 05/03/2026 05/03/2024 29B07092 Hợp đồng
12 CĐ1226000319 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 05/03/2026 28/10/2032 29B62375 Xe chạy tuyến cố định
13 TX1226000320 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 05/03/2026 03/03/2028 25H00399 Xe Taxi
14 CĐ1226000322 Công ty TNHH MTV Ngân Hà 06/03/2026 06/03/2030 25H00359 Xe chạy tuyến cố định
15 TX1226000337 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 06/03/2026 06/03/2031 17H05758 Xe Taxi
16 TX1226000338 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 06/03/2026 03/03/2028 25A05385 Xe Taxi
17 TX1226000339 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 06/03/2026 04/03/2028 25H00359 Xe Taxi
18 CĐ1226000340 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 07/03/2026 05/03/2030 25H00365 Xe chạy tuyến cố định
19 TX1226000359 Công ty TNHH MTV Linh Lợi 10/03/2026 05/03/2028 25H00364 Xe Taxi
20 TX1226000360 Công ty TNHH MTV Mai Linh Lai Châu 10/03/2026 05/03/2028 25H00390 Xe Taxi
21 TX1226000364 Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Hùng Hải 10/03/2026 09/03/2031 36H15381 Xe tải
22 TX1226000365 Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Hùng Hải 10/03/2026 09/03/2031 36H15378 Xe tải
23 CĐ1226000376 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 10/03/2026 10/03/2031 25G00015 Xe chạy tuyến cố định
24 XT1226000378 Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Đông 10/03/2026 09/03/2033 25C01815 Xe tải
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25 XT1226000380 Hộ kinh doanh: Đặng Thị Luyến 10/03/2026 09/03/2033 25C03538 Xe tải
26 TX1226000395 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 12/03/2026 12/03/2031 25F00238 Xe Taxi
27 TX1226000396 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 12/03/2026 12/03/2031 25E00246 Xe Taxi
28 TX1226000397 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 12/03/2026 12/03/2031 25E00252 Xe Taxi
29 TX1226000398 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 12/03/2026 12/03/2031 25E00231 Xe Taxi
30 HĐ1226000403 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 12/03/2026 01/03/2027 25B00397 Hợp đồng
31 CĐ1226000427 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Kông 16/03/2026 16/03/2028 25B00138 Xe chạy tuyến cố định
32 CĐ1226000430 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 16/03/2026 16/03/2033 25E00256 Xe chạy tuyến cố định
33 CĐ1226000431 Công ty TNHH MTV Ngân Hà 16/03/2026 16/03/2030 25B00252 Xe chạy tuyến cố định
34 TX1226000448 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 16/03/2026 15/02/2031 25E00242 Xe Taxi
35 TX1226000449 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 16/03/2026 15/03/2031 25F00297 Xe Taxi
36 TX1226000450 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 16/03/2026 15/03/2031 25F00392 Xe Taxi
37 TX1226000451 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 16/03/2026 15/03/2031 25F00284 Xe Taxi
38 TX1226000452 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 16/03/2026 15/03/2031 25F00365 Xe Taxi
39 TX1226000453 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 16/03/2026 15/03/2031 25H00320 Xe Taxi
40 TX1226000454 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 16/03/2026 15/03/2031 25E00223 Xe Taxi
41 TX1226000478 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 19/03/2026 18/03/2031 25E00230 Xe Taxi
42 TX1226000479 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 19/03/2026 18/03/2031 25F00252 Xe Taxi
43 TX1226000480 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 19/03/2026 18/03/2031 25F00263 Xe Taxi
44 TX1226000481 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 19/03/2026 18/03/2031 25H00313 Xe Taxi
45 TX1226000482 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 19/03/2026 19/03/2031 25E00297 Xe Taxi
46 TX1226000483 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 19/03/2026 19/03/2031 25H00317 Xe Taxi
47 TX1226000484 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 19/03/2026 19/03/2031 25H00309 Xe Taxi
48 TX1226000485 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 19/03/2026 19/03/2031 25F00382 Xe Taxi
49 TX1226000486 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 19/03/2026 19/03/2031 25H00324 Xe Taxi
50 TX1226000487 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 19/03/2026 19/03/2028 25E00010 Xe Taxi
51 TX1226000488 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 19/03/2026 19/03/2028 25F00292 Xe Taxi
52 TX1226000489 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 19/03/2026 17/03/2028 25G00019 Xe Taxi
53 TX1226000490 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 19/03/2026 26/02/2028 37H15415 Xe Taxi
54 TX1226000497 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 19/03/2026 19/03/2031 25E00244 Xe Taxi
55 TX1226000498 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 19/03/2026 19/03/2031 25H00304 Xe Taxi
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56 TX1226000499 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 19/03/2026 19/03/2031 29E40640 Xe Taxi
57 TX1226000500 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 19/03/2026 19/03/2031 25H00318 Xe Taxi
58 TX1226000506 Công ty TNHH MTV Linh Lợi 20/03/2026 17/03/2028 25H00333 Xe Taxi
59 TX1226000510 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 20/03/2026 20/03/2031 25H00356 Xe Taxi
60 TX1226000529 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 23/03/2026 03/04/2028 25E00071 Xe Taxi
61 TX1226000533 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 24/03/2026 20/03/2028 25A03897 Xe Taxi
62 XT1226000563 Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Dũng 26/03/2026 25/03/2033 25C02576 Xe tải
63 CĐ1226000583 Chi nhánh Công ty TNHH Mạnh Tường tại Lai Châu 27/03/2026 27/03/2031 25H00181 Xe chạy tuyến cố định
64 CĐ1226000584 Chi nhánh Công ty TNHH Mạnh Tường tại Lai Châu 27/03/2026 27/03/2031 25H00184 Xe chạy tuyến cố định
65 CĐ1226000602 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 30/03/2026 30/03/2029 25F00224 Xe chạy tuyến cố định

66 CĐ1226000603 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 30/03/2026 30/03/2029 25H01666 Xe chạy tuyến cố định

67 XT1226000637 Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Hùng Hải 31/03/2026 31/03/2031 36H20185 Xe tải
68 XT1226000638 Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Hùng Hải 31/03/2026 31/03/2031 36H20181 Xe tải
69 XT1226000639 Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Hùng Hải 31/03/2026 31/03/2031 36H10895 Xe tải
70 XT1226000640 Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Hùng Hải 31/03/2026 31/03/2031 36H20158 Xe tải
71 XT1226000641 Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Hùng Hải 31/03/2026 31/03/2031 36H20159 Xe tải
72 XT1226000642 Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Hùng Hải 31/03/2026 31/03/2031 36H20165 Xe tải
73 XT1226000643 Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Hùng Hải 31/03/2026 31/03/2031 36H20172 Xe tải
74 XT1226000644 Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Hùng Hải 31/03/2026 31/03/2031 36H20184 Xe tải
75 XT1226000645 Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Hùng Hải 31/03/2026 31/03/2031 36H20177 Xe tải
76 XT1226000646 Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Hùng Hải 31/03/2026 31/03/2031 36H20192 Xe tải
77 XT1226000647 Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Hùng Hải 31/03/2026 31/03/2031 36C31218 Xe tải
78 XT1226000648 Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Hùng Hải 31/03/2026 31/03/2031 36C25729 Xe tải
79 XT1226000649 Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Hùng Hải 31/03/2026 31/03/2031 36H03532 Xe tải
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